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Chủ đề 1: CÁC QUY LUẬT PHÂN PHỐI 

XÁC SUẤT THÔNG DỤNG VÀ SUY 

DIỄN THỐNG KỀ
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PHẦN I

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN(ĐLNN)

BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT QUAN

TRỌNG
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ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

Khái niệm: Một biến mà giá trị của nó được

xác định bởi một phép thử ngẫu nhiên được

gọi là một biến ngẫu nhiên hay đại lượng

ngẫu nhiên, thường viết tắc là ĐLNN

(Random Variable).

Phân loại:

- Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

- Đại lượng ngẫu nhiên liên tục
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Ví dụ 1: Gọi X là số chấm xuất hiện khi tung một con súc sắc. X là một

biến ngẫu nhiên rời rạc vì nó chỉ có thể nhận các kết quả 1,2,3,4,5 và 6.

Ví dụ 2: Gọi Y là chiều cao của một người được chọn ngẫu nhiên trong

một nhóm người. Y cũng là một biến ngẫu nhiên vì chúng ta chỉ có nhận

được sau khi đo đạc chiều cao của người đó. Trên một người cụ thể

chúng ta đo được chiều cao 167 cm. Con số này tạo cho chúng ta cảm

giác chiều cao là một biến ngẫu nhiên rời rạc, nhưng không phải thế, Y

thực sự có thể nhận được bất cứ giá trị nào trong khoảng cho trước thí

dụ từ 160 cm đến 170 cm tuỳ thuộc vào độ chính xác của phép đo. Y là

một biến ngẫu nhiên liên tục.

ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
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BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

ĐLNN X (hữu hạn) được biểu diễn thông qua
bảng phân phối xác suất sau:

Trong đó: xi (i=1,2,…,n) là các giá trị khác nhau có
thể có của X với xác suất tương ứng là pi.

Kí hiệu: pi = P(X=xi).

Tính chất của xác suất:

X x1 x2 …. xi … xn

P(X=xi) p1 p2 …. pi … pn

0 1,   1
i i

i

p p
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HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT

• Hàm mật độ xác suất của ĐLNN liên tục X cho

phép đo lường xác suất mà biến ngẫu nhiên X nhận

giá trị trong một khoảng nào đó.

• Hàm mật độ xác suất f(x) có các tính chất sau:

(1) f(x) ≥ 0, x 

(2) P(a<X<b) =

(3)
( ) 1f x d x

( )

b

a

f x d x
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a b

x

f( x )

S

D
e

n
s

it
y

b

a

dx)x(fS)bXa(P

HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Giá trị kỳ vọng hay trung bình (Mean) tổng thể:

Lưu ý: N là số quan sát hay quy mô tổng thể.

( ) ( )
X

x

E X x f x d x

1

( )

N

X i i

i

E X x p (Nếu X là ĐLNN rời rạc)

(Nếu X là ĐLNN liên tục)
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Kỳ vọng có các tính chất sau:

+ E(a) = a với a là hằng số

+ E(a+bX) = a + bE(X) với a và b là hằng số

+ Nếu X và Y là độc lập thì E(XY)= E(X)E(Y)

+ E(X+Y)= E(X) + E(Y)

+ E(X-Y)= E(X) - E(Y)

Người ta thường ký hiệu kỳ vọng là 

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Trung bình mẫu (Mean or Average):

n

X

X

n

i

i

1

n

i

ii
PXX

1
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Phương sai tổng thể:

Nếu X là ĐLNN rời rạc thì:

Nếu X là ĐLNN liên tục thì:

Trong tính toán chúng ta sử dụng công thức sau:

var(X)=E(X2)-[E(X)]2

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

22

X X
V a r(X ) =  σ  =  E X -μ

2 2

X i

x

V a r(X )  =  σ  =  (X -μ ) p

2 2

X

-

V a r (X )  =  σ  =  (X -μ ) f (x )d x
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Các tính chất của phương sai:

+ Var(a) = 0 với a là hằng số.

+ Var(a+bX) = b2Var(X) với a và b là hằng số.

+ Nếu X và Y là các biến ngẫu nhiên độc lập thì: 

Var(X+Y) = var(X) + var(Y)

Var(X-Y) = var(X) + var(Y)

+ Nếu X và Y là các biến độc lập, a và b là hằng số thì: 

Var(aX+bY) = a2Var(X) + b2Var(Y)

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Phương sai mẫu:

2

2 1

( )

a r ( )
1

n

i

i

X

X X

V X S
n

2
2

2 1

 

a r ( )
1

n

i

i

X

X n X

V X S
n
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Độ lệch chuẩn tổng thể:(Standard Deviation):

Độ lệch chuẩn mẫu:(Standard Deviation):

2

X X
S D

2

X X
S D S S
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Độ lệch chuẩn của trung bình mẫu (   )

Hay còn gọi là sai số chuẩn (Standard Error).

X

X

S S D
S

n n

X

X

X

S S D
S E S

n n
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Hiệp phương sai tổng thể:

Hiệp phương sai mẫu:

X Y

X Y

C o v (X ,Y )  =  E (X -μ ) (Y -μ )

                  = E (X Y )  -  μ μ

1
C o v (X ,Y )  =  S

1

                 

n

i i

i

X Y

X X Y Y

n

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Economics Faculty-NTU 19

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Hệ số tương quan tổng thể:

Hệ số tương quan mẫu:

X Y

X Y

C o v (X ,Y )
ρ =

σ σ

                 

1

1

( ) ( )

n

i i

i

X Y

X Y

X Y X Y

X X Y Y

S n
r

S S S S
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Độ nghiêng tổng thể:

Độ nghiêng mẫu:

Lưu ý: N là số quan sát hay quy mô tổng thể.

N

3

3i X

i= 1 i X

3 3

X X

(X -μ ) /N
E (X -μ )

S k e w n e s s = =
σ σ

n

3

i

i= 1

3

(X - X )
n

S k e w n e s s = *
(n -1 ) (n -2 ) S

X

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X
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CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X

Độ nhọn tổng thể:

Lưu ý: N là số quan sát hay quy mô tổng thể.

Độ nhọn mẫu:

N

4

i X

i= 1

4

X

(X -μ ) /N

K u r to s is = 3
σ

n

4

2i

i= 1

4

X

(X - X )
n (n + 1 ) 3 (n -1 )

K u r to s is  = * -
(n -1 ) (n -2 ) (n -3 ) S (n -2 ) (n -3 )
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MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

QUAN TRỌNG

Phân phối chuẩn.

Phân phối chuẩn hóa.

Phân phối t (Student).

Phân phối chi bình phương.

Phân phối F (Fisher).
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Phân phối chuẩn

Khái niệm: Biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng là

µ, phương sai là 2. Nếu X có phân phối

chuẩn thì nó được ký hiệu như sau:

Dạng hàm mật độ xác xuất của phân phối

chuẩn như sau:

),(N~X
2

2

2

1 ( )
( ) e x p

22

x
f x
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Phân phối chuẩn
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Một kết hợp (hay một hàm) tuyến tính của

hai hay nhiều biến ngẫu nhiên theo phân

phối chuẩn sẽ theo phân phối chuẩn – đây là

một tính chất đặc biệt quan trọng của phân

phối chuẩn trong kinh tế lượng.

Đối với phân phối chuẩn, thì độ nghiên Sk

là 0 và độ nhọn K là 3

Phân phối chuẩn
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Phân phối chuẩn hóa

Khái niệm: Giả sử đại lượng ngẫu nhiên X phân phối theo

quy luật chuẩn với kỳ vọng toán là μ và phương sai là σ2.

Xét đại lượng ngẫu nhiên:

Đại lượng ngẫu nhiên Z nhận giá trị trong khoảng (-∞,+∞)

được gọi là phân phối theo quy luật chuẩn hóa nếu hàm

mật độ xác suất của Z có dạng:

X -μ
Z =

σ

2
1

( ) e x p ( )
22

z
f z
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Phân phối chuẩn hóa

Nếu Z có phân phối chuẩn hóa thì nó được ký hiệu

như sau:

Đồ thị của hàm f(z) cũng có dạng hình chuông, đối

xứng qua trục tung (hình vẽ):

~ (0 ,1)Z N

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

-3 -2 -1 0 1 2 3

z

f(
z)
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Phân phối chi bình phương.

Khái niệm: Nếu Z1, Z2,…, Zn là các biến ngẫu
nhiên độc lập có phân phối chuẩn hoá thì:

tuân theo phân phối Chi-bình phương với n
bậc tự do. Ký hiệu là:

2 2

1

n

n i

i

Z

2 2
~ ( )n
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Tính chất:

- Phân phối χ2 là phân phối lệch về bên
trái, khi bậc tự do tăng dần thì phân phối

χ2 tiến gần đến phân phối chuẩn.

- χ2(n1) + χ2(n2) = χ2(n1+n2
), hay tổng

của hai biến có phân phối χ2 cũng có phân

phối χ2 với số bậc tự do bằng tổng các bậc
tự do.

Phân phối chi bình phương.
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Phân phối t - Student 
Khái niệm: Nếu Z~N(0,1) và χ2(n) là độc lập thống kê thì:

tuân theo phân phối Student hay nói gọn là phân phối t với
n bậc tự do, và được viết dưới dạng t ~ t(n).

Tính chất: Phân phối t với n bậc tự do d.f. có những tính
chất sau:

- Phân phối t là đối xứng qua gốc tọa độ và có hình dạng
tương tự như trong phân phối chuẩn hóa.

- Đối với ni lớn, phân phối t tuân theo một cách gần đúng
với phân phối N(0,1). Sự gần đúng là tương đối tốt ngay cả
với n =30.

( )
2

/
n

n

Z
t

n
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Phân phối F (Fisher).
Khái niệm: Nếu χ2(n1) và χ2(n2) là độc lập thống kê thì:

tuân theo phân phối F với (n1,n2) bậc tự do, và được viết dưới
dạng F ~ F(n1,n2). Với n1 là bậc tự do của tử số, n2 là bậc tự
do của mẫu số.

Tính chất : Phân phối F với n1 và n2 bậc tự do d.f. có những
tính chất sau:

 Phân phối F có hình dạng tương tự như trong phân phối
chi bình phương.

 Nếu biến ngẫu nhiên t có phân phối Student với bậc tự do 
d.f. n thì t2 có phân phối F với bậc tự do d.f. là 1 và n. Do 
vậy, t2(n)  ~ F(1,n). 

2

n 1

1

(n 1 ,n 2 ) 2

n 2

2

χ

n
F =

χ

n
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